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KHUNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2020 CÁC PHÒNG, CHI CỤC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số .....65../QĐ-STNMT ngày ..18./02/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

TT Nội dung công việc 

Thời 

gian bắt 

đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Lãnh đạo Sở 

 phụ trách 

Cán bộ phòng, đơn vị 

 phụ trách 

Cán bộ trực tiếp 

 thực hiện 

I. Văn phòng Sở: 09 nội dung 

1  

Tổng hợp, tham mưu ban hành Khung 

kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 

2020 của Sở TNMT 

01 02 Hồ Huy Thành   Đỗ Xuân Hoài  

 

 - Bùi Thị Thanh Nga 

2  

Chỉ đạo, đôn đốc công tác cải cách 

hành chính tại các phòng, đơn vị. Xây 

dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra 

công tác cải cách hành chính các 

phòng, đơn vị thuộc Sở   

01 12 Hồ Huy Thành Đỗ Xuân Hoài 

 

- Thân Thị Nguyệt Nga 

3  
Tổ chức đánh giá nội bộ việc thực hiện 

quy trình ISO 9001:2008 
06 12 Hồ Huy Thành Đỗ Xuân Hoài 

- Thân Thị Nguyệt Nga 

4  

Tham mưu xây dựng và tổ chức thực 

Kế hoạch hiện luân chuyển, chuyển 

đổi vị trí công tác theo Nghị định 

158/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết 

định số 77/QĐ-STNMT ngày 

17/3/2019 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

01 12  Hồ Huy Thành Đỗ Xuân Hoài   

 

- Nguyễn Thị Hoa 

5  

Tham mưu xây dựng và tổ chức thực 

hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

công chức, viên chức năm 2020 

01 12  Hồ Huy Thành Đỗ Xuân Hoài   

 

- Nguyễn Thị Hoa 

6  

Tham mưu xây dựng Đề án sắp xếp, 

tinh giản bộ máy Sở Tài nguyên và 

Môi trường theo Nghị quyết số 18 và 

Nghị quyết số 19 (giai đoạn 2) 

01 03 Hồ Huy Thành Đỗ Xuân Hoài   

 

- Nguyễn Thị Hoa 

7  Phân bổ dự toán ngân sách năm 2020 01 03 Hồ Huy Thành Đỗ Xuân Hoài - Nguyễn Thị Vinh 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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cho các đơn vị SD ngân sách trực 

thuộc 

  

8  
Điều hành dự toán thu chi ngân sách 

năm 2020 
01 12 Hồ Huy Thành Đỗ Xuân Hoài 

 - Nguyễn Thị Vinh 

9  

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền 

PBGDPL và phối hợp các phòng, đơn 

vị triển khai thực hiện.  

01 12 Hồ Huy Thành Đỗ Xuân Hoài 

- Nguyễn Việt Hà 

II. Thanh tra Sở: 06 nội dung  

10  

Xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng 

do UBND tỉnh giao trong năm 2019 

gồm: Vụ Việc khiếu nại của ông Bùi 

Ngọc Tuân và Nguyễn Hữu Thực ở thị 

xã Hồng Lĩnh; Vụ việc khiếu nại của 

ông Nguyễn Đình Chung ở xã Đức 

Liên, huyện Vũ Quang; Thanh tra 

công tác quản lý nhà nước về đất đai 

tại huyện Thạch Hà 

1/2020 3/2020 Hồ Huy Thành 

Lê Nam Sơn; 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

Nguyễn Duy Thép 

- Hà Thị Mỹ Dung 

- Phan Công Quyền 

11  

Thanh tra công tác quản lý nhà nước 

tại UBND TP Hà Tĩnh, UBND huyện 

Cẩm Xuyên, UBND huyện Can Lộc 

(tập trung thanh tra công tác giao đất, 

cho thuê đất trái thẩm quyền sau ngày 

01/7/2014 theo Văn bản số 

6374/UBND-NL2 ngày 25/9/2019) và 

công tác cấp Giấy CNQSD đất theo 

Nghị quyết số 54/2013/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2013 của HĐND tỉnh đối 

với UBND các huyện, thị, thành phố 

còn lại. 

6/2020 12/2020 Hồ Huy Thành 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

Nguyễn Duy Thép 

Lê Tài Tuấn 

- Hà Thị Mỹ Dung; 

- Phan Công Quyền 

- Võ Văn Sự 

12  

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về 

tài nguyên và bảo vệ môi trường đối 

với 05 đơn vị khai thác cát trên địa bàn 

tỉnh. 

4/2020 12/2020 Hồ Huy Thành 
Lê Tài Tuấn  

Nguyễn Duy Thép 
- Phan Công Quyền  

13  Kiểm tra việc sử dụng đất và bảo vệ 8/2020 12/2020 Hồ Huy Thành Nguyễn Duy Thép - Phan Công Quyền 
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môi trường của 06 tổ chức trên địa bàn 

tỉnh. 

14  

Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh 

tra, kiểm tra tại UBND các huyện 

Hương Sơn, Nghi Xuân, Vũ Quang, 

Đức Thọ. 

7/2020 10/2020 Hồ Huy Thành 

Nguyễn Duy Thép 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

Lê Tài Tuấn 

- Hà Thị Mỹ Dung 

- Phan Công Quyền 

- Võ Văn Sự 

15  

Kiểm tra việc thực hiện kết quả kiểm 

tra của các tổ chức sử dụng đất đã 

được kiểm tra trong năm 2018. 

4/2020 7/2020 Hồ Huy Thành Nguyễn Duy Thép - Phan Công Quyền 

III. Phòng Quy hoạch - Giao đất: 06 nội dung 

16  
Lập và trình duyệt Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2020 cấp huyện. 
10/2019 02/2020 

Trần Hữu Khanh 

  

 

Trần Hậu Nghĩa 

Lê Việt Anh 

   

  

 

- Ngô Thị Thanh 

- Thân Thị Nguyệt Nga 

- Nghiêm Thị Thu Hiền 17  

Lập và trình duyệt Kế hoạch sử dụng 

đất (bổ sung 6 tháng cuối năm) năm 

2020 cấp huyện. 

6/2020 8/2020 

18  

Lập danh mục các công trình dự án 

cần thu hồi đất, chuyển MĐSD đất 

năm 2020 trình HĐND tỉnh (tại kỳ họp  

giữa năm). 

5/2020 6/2020 
Trần Hữu Khanh 

 
  Lê Việt Anh 

- Trần Hậu Nghĩa 

- Ngô Thị Thanh 

- Thân Thị Nguyệt Nga 

- Nghiêm Thị Thu Hiền 

19  

Lập danh mục các công trình dự án 

cần thu hồi đất, chuyển MĐSD đất 

năm 2020 trình HĐND tỉnh (tại kỳ họp  

cuối năm). 

9/2020 12/2020 
Trần Hữu Khanh 

 
  Lê Việt Anh 

- Trần Hậu Nghĩa 

- Ngô Thị Thanh 

- Thân Thị Nguyệt Nga 

- Nghiêm Thị Thu Hiền 

20  

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng 

dẫn các địa phương lập Quy hoạch sử 

dụng đất  (2021 - 2030) cấp huyện. 

4/2020 12/2020 
Trần Hữu Khanh 

 
Lê Việt Anh  

- Lê Việt Anh 

- Trần Hậu Nghĩa 

21  

Kiểm tra việc sử dụng đất của một số 

tổ chức trên địa bàn TP.Hà Tĩnh và 

huyện Thạch Hà 

6/2020 12/2020 
Trần Hữu Khanh 

 
Trần Hậu Nghĩa Bố trí cán bộ khi thực hiện 

IV. Phòng Thống kê đất đai, Đo đạc bản đồ và Viễn thám:  08 nội dung 

22  

Xây dựng Đề án “tăng cường quản lý 

đối với đất đai có nguồn gốc từ các 

nông trường, lâm trường quốc doanh 

3 12 Trần Hữu Khanh 
Lê Văn Hòa 
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hiện do các công ty nông - lâm nghiệp, 

không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị 

định số 118/2014/NĐ-CP, BQL rừng, 

các tổ chức sự nghiệp khác” theo Nghị 

quyết số 112/2015/NQ-QH của Quốc 

Hội và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 

04/4/2016 của Thủ tướng CP 

- Dương Hồng Thái 

- Võ Văn Tùng 

- Lương Anh Tuấn 

23  

Thực hiện Dự án “tăng cường quản lý 

đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu quản 

lý đất đai” vay vốn Ngân hàng thế giới  

01 12 Hồ Huy Thành 

 

Hồ Nhật Lệ 

 

- Dương Hồng Thái 

- Ban QLDA VILG 

24  
Thực hiện công tác kiểm kê đất đai  

năm 2019 
01 4 

 

 

 

 

Trần Hữu Khanh 
 

 

 

 

Hồ Nhật Lệ 

 

- Lê Văn Hòa 

- Dương Hồng Thái 

- Võ Văn Tùng  

- Lê Văn Phụ 

- Phan Thị Thanh 

- Lương Anh Tuấn 

25  

Tham mưu ban hành quy định của 

UBND tỉnh về việc giao đất ở không 

qua hình thức đấu giá trên địa bàn tỉnh 

01 4 
Trần Hữu Khanh 

 

 

Hồ Nhật Lệ 

 

- Võ Văn Tùng 

26  
Rà soát lại năng lực các đơn vị hoạt 

động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh 
01  8 

Trần Hữu Khanh 
 

Tôn Quang Thực 

 

- Lương Anh Tuấn 

- Phan Thị Thanh 

27  

Tham mưu ban hành Quyết định bổ 

sung, sửa đổi Quyết định 2443/QĐ-

UBND của UBND tỉnh. 

01 04 
Trần Hữu Khanh 

 
Hồ Nhật Lệ 

 

- Lê Văn Phụ 

28  

Tham mưu triển khai thực hiện Kế 

hoạch của UBND tỉnh về thực hiện 

Nghị quyết 17/NQ-CP của Chính phủ 

(Trong đó có Đề án Tích tụ và tập trung 

ruộng đất và Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy 

về tích tụ và tập trung ruộng đất) 

01 12 
Hồ Huy Thành 

Trần Hữu Khanh 
Tôn Quang Thực 

- Lê Văn Phụ 

- Võ Văn Tùng 

- Lương Anh Tuấn 
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29  

Tham mưu triển khai thực hiện Nghị 

quyết 175/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 

của HĐND tỉnh về thực hiện cập nhật, 

chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính.  

01 12 Trần Hữu Khanh Lê Văn Hòa 

- Lương Anh Tuấn 

- Dương Hồng Thái 

 

V. Phòng Định giá đất và Bồi thường: 04 nội dung 

30  

Tham mưu UBND tỉnh quy định về 

việc ủy quyền xác định giá đất cụ thể 

(thay thế Quyết định số 08/2019/QĐ-

UBND  ngày 28/01/2019) 

12/2019 01/2020 
Hồ Huy Thành  

 

  Nguyễn Ngọc Hoạch 

  

 

- Nguyễn Ngọc Hoạch 

- Lê Thị Tịnh 

31  
Xây dựng kế hoạch định giá đất cụ thể 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh   
01/2020 03/2020 

Hồ Huy Thành  

 

  Nguyễn Ngọc Hoạch 

  

- Nguyễn Ngọc Hoạch 

- Lê Thị Tịnh 

32  

Xây dựng bổ sung kế hoạch Định giá 

đất cụ thể (trường hợp có bổ sung Kế 

hoạch sử dụng đất 06 tháng cuối năm).   

  

 

7/2020 

 

  

 

9/2020 

 

Hồ Huy Thành  

 

  Nguyễn Ngọc Hoạch 

  

 

 

- Trương Thị Thanh Trúc 

- Lê Thị Tịnh 

33  

Kiểm tra công tác định giá đất cụ thể  

và công tác BT, GPMB trên địa bàn 13 

huyện, thị xã, thành phố.   

11/2020 12/2020 
Hồ Huy Thành  

 

  Nguyễn Ngọc Hoạch 

  

- Trương Thị Thanh Trúc 

- Lê Thị Tịnh 

VI. Phòng Khoáng sản: 05 nội dung  

34  
Kiểm tra, rà soát các đơn vị HĐKS (dự 

kiến 40 đơn vị, chia thành 03 đợt). 
3/2020 12/2020 

 

Hồ Huy Thành 

 

Nguyễn Văn Thành 

 

- Trần Thị Thanh 

- Đinh Sỹ Tráng 

35  

Kiểm tra việc thực hiện đóng cửa mỏ, 

trồng cây, hoàn thổ môi trường tại một 

số khu vực mỏ đã hết hạn giấy phép 

khai thác (bao gồm cả các mỏ đã có 

quyết định phê duyệt đề án đóng cửa 

mỏ) (58 mỏ). 

04/2019 12/2019 
Hồ Huy Thành 

 
Nguyễn Anh Sơn 

 

 

- Đinh Sỹ Tráng 

36  

 Kiểm tra một số 04 khu vực đã được 

UBND tỉnh chấp thuận cho thực hiện 

cải tạo, thu hồi đất, cát phục vụ công 

trình nông thôn mới. 

5/2019 6/2019 
Hồ Huy Thành 

 
Nguyễn Văn Thành 

 

- Trần Thị Thanh 

- Đinh Sỹ Tráng 



6 
 

37  

Tổ chức đấu giá 28 khu vực mỏ đã 

được điều chỉnh, bổ sung vào QH 

khoáng sản làm VLXDTT theo Quyết 

định số 3720/QĐ-UBND ngày 

19/11/2019 của UBND tỉnh 

7/2020 

 

12/2020 
 

Hồ Huy Thành 

 

 

Nguyễn Văn Thành 

 

 

- Nguyễn Anh Sơn 

38  

Tham mưu QĐ thay thế Quyết định 

2604/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 về 

hệ số quy đổi từ khoáng sản thành 

phẩm ra khoáng sản nguyên khai, tỷ 

trọng khoáng sản và hệ số nở rời đối 

với các loại khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh 

1/2020 

 

 

 

7/2020 

 

Hồ Huy Thành 

 

Nguyễn Văn Thành 

 

 

- Đinh Sỹ Tráng 

VII. Chi cục Bảo vệ môi trường: 10 nội dung 

39  

Xây dựng Đề án thu gom, vận chuyển, 

xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn 

tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp 

theo  

12/2019 3/2020 

 

Phan Lam Sơn 

 

Đặng Hữu Bình - Nguyễn Thị Thanh Thủy 

40  

Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ 

sung Quyết định số 33/2017/QĐ-

UBND ngày 30/6/2017 của UBND 

tỉnh quy định mức giá tối đa dịch vụ 

thu gom vận chuyển, xử lý rác thải 

sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 

4/2020 6/2020 

 

Phan Lam Sơn 

 

Đặng Hữu Bình - Trần Thị Thành 

41  
Xây dựng báo cáo hiện trạng môi 

trường 5 năm (2016-2020) 
01/2020 11/2020 

 

Phan Lam Sơn 

 

Đặng Hữu Bình - Lê Thị Tuyết Minh  

42  
Xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường năm 2020 
01/2020 11/2020 

 

Phan Lam Sơn 

 

Đặng Hữu Bình - Phan Ngọc Hà  

43  

Kiểm tra việc chấp hành quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường tại các 

cơ sở chăn nuôi tập trung sau phê 

duyệt ĐTM (dự kiến 57 cơ sở, chia 

4/2020 12/2020 

 

Phan Lam Sơn 

 

Đặng Hữu Bình - Võ Thị Minh Nguyệt  
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thành 2 đợt); hậu kiểm kết luận kiểm 

tra năm 2019 tại các cơ sở nuôi trồng 

thủy sản tập trung (dự kiến 07 cơ sở) 

44  

Tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, thẩm 

định mức độ xã đạt chuẩn nông thôn 

mới, nông thôn mới nâng cao, nông 

thôn mới kiểu mẫu năm 2020 

4/2019 12/2020 

 

Phan Lam Sơn 

 

Đặng Hữu Bình 
- Phạm Xuân Đức 

- Phan Ngọc Hà 

45  

Tham mưu triển khai kế hoạch số 

311/KH-UBND ngày 20/9/2018 của 

UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 

90/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của 

HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch bảo 

tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

4/2020 10/2020 

 

Phan Lam Sơn 

 

Đặng Hữu Bình - Trần Thị Thành 

46  
Giám sát công tác bảo vệ môi trường 

tại dự án Formosa 
01/2020 12/2020 

 

Phan Lam Sơn 

 

Đặng Hữu Bình - Phan Ngọc Hà 

47  

Xây dựng, triển khai thực hiện Bộ chỉ 

số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường 

cấp tỉnh năm 2020 

02/2020 12/2020 

 

Phan Lam Sơn 

 

Đặng Hữu Bình - Phan Ngọc Hà 

48  

Lập, trình phê duyệt và triển khai 02 

dự án xử lý thuốc bảo vệ thực vật tồn 

lưu tại Tiểu khu 6 thị trấn Phố Châu, 

huyện Hương Sơn và tại xóm 6 xã 

Đức Lập, huyện Đức Thọ theo Quyết 

định 807/QĐ-TTg  

01/2020 12/2020 

 

Phan Lam Sơn 

 

Đặng Hữu Bình - Phan Ngọc Hà 

VIII. Chi cục Biển, Hải đảo và Tài nguyên nước: 08 nội dung 

49  
Hoàn thành Dự án: Thiết lập hành lang 

bảo vệ bờ biển tỉnh Hà Tĩnh 
6/2018 3/2020 

 

Phan Lam Sơn 

 

 

Phạm Hữu Tình 

  

 

- Trần Thanh Lam 

- Thái Văn Sơn 

50  
Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy 

định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo 
4/2020 12/2020 

 

Phan Lam Sơn 

 

 

- Trần Thanh Lam 

- Thái Văn Sơn 
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vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Phạm Hữu Tình 

  

 

 

51  

Tham mưu ban hành Quy định quản lý 

tài nguyên nước trên địa bàn Hà Tĩnh 

(thay thế Quyết định số 82/2014/QĐ-

UBND ngày 21/11/2014 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh) 

3/2020 12/2020 
 

Phan Lam Sơn 

 

 

Phạm Hữu Tình 

  

 

- Trần Thanh Lam 

- Đoàn Thị Nga 

- Trần Thị Thanh Hạnh 

52  

Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành 

động ứng phó với Biến đổi khí hậu 

giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 

2050 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

2019 12/2020 
 

Phan Lam Sơn 

 

 

Phạm Hữu Tình 

  

 

- Trần Thanh Lam 

- Thái Văn Sơn 

- Đoàn Thị Nga 

- Trần Thị Thanh Hạnh 

53  Đánh giá khí hậu tỉnh Hà Tĩnh 2019 12/2020 
 

Phan Lam Sơn 

 

 

Phạm Hữu Tình 

  

 

- Trần Thanh Lam 

- Thái Văn Sơn 

- Đoàn Thị Nga 

- Trần Thị Thanh Hạnh 

54  

Lập Dự án thí điểm triển khai đồng bộ 

Kế hoạch thực hiện chương trình 705 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 

2020 – 2025 tại mục 6.4 phụ lục kèm 

theo Quyết định số 2441/QĐ-BTNMT 

ngày 23/9/2019 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường ban hành Kế hoạch thực 

hiện Chương trình cập nhật phân vùng 

rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo 

thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên 

quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ 

quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập 

mặn của Bộ TN&MT 

04/2020 10/2020 Phan Lam Sơn Phạm Hữu Tình 

- Trần Thanh Lam 

- Đoàn Thị Nga 

- Trần Thị Thanh Hạnh 

55  

Tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác, 

sử dụng khu vực biển và thực hiện ứng 

phó sự cố tràn dầu của 20 cơ sở trên 

2/2020 12/2020 Phan Lam Sơn Phạm Hữu Tình 
- Trần Thanh Lam 

- Thái Văn Sơn 
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địa bàn tỉnh   

56  

Tổ chức kiểm tra hoạt động tài nguyên 

nước và khí tượng thủy văn của 25 cơ 

sở trên địa bàn tỉnh 

2/2020 12/2020 Phan Lam Sơn Phạm Hữu Tình 

- Trần Thanh Lam 

- Đoàn Thị Nga 

- Trần Thị Thanh Hạnh 

Lưu ý: Ngoài các nội dung được giao theo kế hoạch này, yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, Lãnh đạo các Chi cục theo chức 

năng, nhiệm vụ của mình, tập trung xử lý dứt điểm, kịp thời, có chất lượng các văn bản, hồ sơ được giao và các nhiệm vụ thường xuyên khác.  

Các đồng chí Trưởng phòng, đơn vị chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về các nội dung, nhiệm vụ đã được phân công cho phòng, đơn vị mình. 

Khi nhập phòng thì Trưởng phòng mới thực hiện nhiệm vụ đã được phân công cho các phòng nhập. 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
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